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8. 36

9. 80

10. 8

11. 89

12. 11

Giải các câu hỏi.

1) Một đầu bếp đã có bảy mươi chín quả anh đào. Nếu anh ta sử dụng
bảy mươi ba trong số chúng để làm một chiếc bánh, anh ta sẽ còn
bao nhiêu quả anh đào?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

2) Một cửa hàng thú cưng có ba mươi hai con chim biết nói và hai
mươi mốt con chim không biết nói. Cửa hàng thú cưng có tổng cộng
bao nhiêu con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Khánh đang chơi bóng rổ với bạn của anh ấy. Khánh đã ghi được
bảy mươi chín điểm và bạn của anh ấy đã ghi được mười hai điểm.
Họ đã ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Xuân có chín mươi sáu trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa tám mươi chín
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Một bảo tàng có sáu mươi ba bức tranh. Sau khi loại bỏ một số, họ
còn lại bốn mươi hai. Họ đã loại bỏ bao nhiêu bức tranh?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

6) Thanh đã thu thập sáu mươi mốt lon để tái chế vào Thứ Hai và ba
lon khác vào Thứ Ba. Thanh đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

7) Một cửa hàng có chín mươi mốt nước ngọt. Sau khi giảm giá, họ
còn lại sáu mươi ba. Họ đã bán bao nhiêu cái?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

8) Duyên đã cho bạn của cô ấy mười bốn trò chơi DS. Hiện Duyên còn
lại hai mươi hai trò chơi DS. Ban đầu Duyên có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng đã lấy mười lăm con chim ra khỏi lồng và
còn sáu mươi lăm con bên trong. Bắt đầu với bao nhiêu con chim
trong lồng?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Trúc có thể gửi tám mươi hai tin nhắn văn bản mỗi ngày. Nếu cô ấy
đã gửi bảy mươi bốn, cô ấy còn lại bao nhiêu tin nhắn văn bản mà
cô ấy có thể gửi?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Một đầu bếp đã sử dụng sáu quả anh đào để làm bánh. Giờ anh ấy
còn lại tám mươi ba quả anh đào. Anh ta đã có bao nhiêu quả anh
đào trước khi làm bánh?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Hà có tám mươi sáu trò chơi DS. Sau khi tặng một số cho bạn bè, cô
ấy còn lại bảy mươi lăm. Cô ấy đã cho đi bao nhiêu trò chơi?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)



Họ và Tên: Lời giảiPhép trừ trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com

Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 53

3. 91

4. 7

5. 21

6. 64

7. 28

8. 36

9. 80

10. 8

11. 89

12. 11

Giải các câu hỏi.

1) Một đầu bếp đã có bảy mươi chín quả anh đào. Nếu anh ta sử dụng
bảy mươi ba trong số chúng để làm một chiếc bánh, anh ta sẽ còn
bao nhiêu quả anh đào?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

2) Một cửa hàng thú cưng có ba mươi hai con chim biết nói và hai
mươi mốt con chim không biết nói. Cửa hàng thú cưng có tổng cộng
bao nhiêu con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Khánh đang chơi bóng rổ với bạn của anh ấy. Khánh đã ghi được
bảy mươi chín điểm và bạn của anh ấy đã ghi được mười hai điểm.
Họ đã ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Xuân có chín mươi sáu trò chơi DS. Nếu cô ấy đưa tám mươi chín
cho bạn của mình, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

5) Một bảo tàng có sáu mươi ba bức tranh. Sau khi loại bỏ một số, họ
còn lại bốn mươi hai. Họ đã loại bỏ bao nhiêu bức tranh?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

6) Thanh đã thu thập sáu mươi mốt lon để tái chế vào Thứ Hai và ba
lon khác vào Thứ Ba. Thanh đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

7) Một cửa hàng có chín mươi mốt nước ngọt. Sau khi giảm giá, họ
còn lại sáu mươi ba. Họ đã bán bao nhiêu cái?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

8) Duyên đã cho bạn của cô ấy mười bốn trò chơi DS. Hiện Duyên còn
lại hai mươi hai trò chơi DS. Ban đầu Duyên có bao nhiêu trò chơi?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng đã lấy mười lăm con chim ra khỏi lồng và
còn sáu mươi lăm con bên trong. Bắt đầu với bao nhiêu con chim
trong lồng?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

10) Trúc có thể gửi tám mươi hai tin nhắn văn bản mỗi ngày. Nếu cô ấy
đã gửi bảy mươi bốn, cô ấy còn lại bao nhiêu tin nhắn văn bản mà
cô ấy có thể gửi?

Lấy từ (Kết quả
không xác định)

11) Một đầu bếp đã sử dụng sáu quả anh đào để làm bánh. Giờ anh ấy
còn lại tám mươi ba quả anh đào. Anh ta đã có bao nhiêu quả anh
đào trước khi làm bánh?

Bắt đầu từ (Bắt đầu
không xác định)

12) Hà có tám mươi sáu trò chơi DS. Sau khi tặng một số cho bạn bè, cô
ấy còn lại bảy mươi lăm. Cô ấy đã cho đi bao nhiêu trò chơi?

Lấy Từ (Thay đổi
Không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0


	Bảng tính
	Lời giải

